
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
_______________ 

 

Số: 651/QĐ-TTg 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ  

–––––– 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 

tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 

120/TTr-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2022 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen 

thưởng Trung ương tại Tờ trình số 786/TTr-BTĐKT ngày 24 tháng 5 năm 2022, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 305 cá nhân là các vận 

động viên có thành tích thi đấu xuất sắc, giành Huy chương Vàng tại Đại hội 

Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tổ chức tại Việt Nam năm 2022 

(danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban Ban Thi đua 

- Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW; 
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; 

- Lưu: Văn thư, TCCV (2). LHN,       b. 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

 

Phạm Bình Minh 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN  

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày      tháng 5 năm 2022  

của Thủ tướng Chính phủ) 
___________   

1. Vận động viên Phạm Tiến Sản, Đội tuyển 3 môn phối hợp quốc gia; 

2. Vận động viên Nguyễn Chế Thanh, Đội tuyển Aerobic quốc gia; 

3. Vận động viên Nguyễn Việt Anh, Đội tuyển Aerobic quốc gia; 

4. Vận động viên Vương Hoài An, Đội tuyển Aerobic quốc gia; 

5. Vận động viên Hà Minh Thành, Đội tuyển Bắn súng quốc gia; 

6. Vận động viên Hoàng Thị Tuất, Đội tuyển Bắn súng quốc gia; 

7. Vận động viên Ngô Hữu Vương, Đội tuyển Bắn súng quốc gia; 

8. Vận động viên Nguyễn Hoàng Điệp, Đội tuyển Bắn súng quốc gia; 

9. Vận động viên Phạm Quang Huy, Đội tuyển Bắn súng quốc gia; 

10. Vận động viên Phan Công Minh, Đội tuyển Bắn súng quốc gia; 

11. Vận động viên Phí Thanh Thảo, Đội tuyển Bắn súng quốc gia; 

12. Vận động viên Trần Hoàng Vũ, Đội tuyển Bắn súng quốc gia; 

13. Vận động viên Trần Quốc Cường, Đội tuyển Bắn súng quốc gia;  

14. Vận động viên Thái Thị Hồng Thoa, Đội tuyển Bi sắt quốc gia; 

15. Vận động viên Trần Lê Lan Anh, Đội tuyển Bi sắt quốc gia; 

16. Vận động viên Nguyễn Trần Thanh Tự, Đội tuyển Billiard quốc gia; 

17. Vận động viên Trần Quyết Chiến, Đội tuyển Billiard quốc gia; 

18. Vận động viên Lương Jeremia Loic Nino, Đội tuyển Bơi quốc gia; 

19. Vận động viên Ngô Đình Chuyền, Đội tuyển Bơi quốc gia; 

20. Vận động viên Nguyễn Đức Tuân, Đội tuyển Bóng bàn quốc gia; 

21. Vận động viên Đàm Thị Khuyên, Đội tuyển Bóng ném quốc gia; 

22. Vận động viên Đàm Thị Thanh Huyền, Đội tuyển Bóng ném quốc gia; 

23. Vận động viên Đỗ Thị Huyền Trang, Đội tuyển Bóng ném quốc gia; 

24. Vận động viên Đỗ Thị Liệu, Đội tuyển Bóng ném quốc gia; 

25. Vận động viên Đỗ Thị Như Quỳnh, Đội tuyển Bóng ném quốc gia; 

26. Vận động viên Hà Thị Hạnh, Đội tuyển Bóng ném quốc gia; 

27. Vận động viên Hồ Hoàng Dũng, Đội tuyển Bóng ném quốc gia; 

28. Vận động viên Hồ Trọng Quý, Đội tuyển Bóng ném quốc gia; 

29. Vận động viên Hoàng Thị Giang, Đội tuyển Bóng ném quốc gia; 

30. Vận động viên Hoàng Thị Lan Anh, Đội tuyển Bóng ném quốc gia; 

31. Vận động viên Liêu Gia Kiện, Đội tuyển Bóng ném quốc gia; 

32. Vận động viên Lữ Trần Toàn Phong, Đội tuyển Bóng ném quốc gia; 

33. Vận động viên Mai Thị Trang, Đội tuyển Bóng ném quốc gia; 

34. Vận động viên Nguyễn Hoàng Thanh, Đội tuyển Bóng ném quốc gia; 

35. Vận động viên Nguyễn Ngọc Hải Triều, Đội tuyển Bóng ném quốc gia; 

36. Vận động viên Nguyễn Ngọc Thảo Vy, Đội tuyển Bóng ném quốc gia; 

37. Vận động viên Nguyễn Phúc Long, Đội tuyển Bóng ném quốc gia; 

38. Vận động viên Nguyễn Quang Đạt, Đội tuyển Bóng ném quốc gia; 

39. Vận động viên Nguyễn Thanh Huyền, Đội tuyển Bóng ném quốc gia; 
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40. Vận động viên Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Đội tuyển Bóng ném quốc gia; 

41. Vận động viên Nguyễn Thị Thanh Ngọc, Đội tuyển Bóng ném quốc gia; 

42. Vận động viên Nguyễn Văn Dần, Đội tuyển Bóng ném quốc gia; 

43. Vận động viên Nguyễn Văn Trọng, Đội tuyển Bóng ném quốc gia; 

44. Vận động viên Phạm Thị Loan, Đội tuyển Bóng ném quốc gia; 

45. Vận động viên Phạm Văn Quyền, Đội tuyển Bóng ném quốc gia; 

46. Vận động viên Phùng Thị Linh Trang, Đội tuyển Bóng ném quốc gia; 

47. Vận động viên Trần Lê Minh, Đội tuyển Bóng ném quốc gia; 

48. Vận động viên Trần Thiện Tâm, Đội tuyển Bóng ném quốc gia; 

49. Vận động viên Trần Xuân Nhạc, Đội tuyển Bóng ném quốc gia; 

50. Vận động viên Triệu Vân Long, Đội tuyển Bóng ném quốc gia; 

51. Vận động viên Võ Bé Tư, Đội tuyển Bóng ném quốc gia; 

52. Vận động viên Vũ Chí Linh, Đội tuyển Bóng ném quốc gia; 

53. Vận động viên Hoàng Văn Tiến, Đội tuyển Bóng ném bãi biển quốc gia; 

54. Vận động viên Huỳnh Kỳ, Đội tuyển Bóng ném bãi biển quốc gia; 

55. Vận động viên Huỳnh Nam Tiến, Đội tuyển Bóng ném bãi biển quốc gia; 

56. Vận động viên Kim Xuân Tiến, Đội tuyển Bóng ném bãi biển quốc gia; 

57. Vận động viên La Văn Lớn, Đội tuyển Bóng ném bãi biển quốc gia; 

58. Vận động viên Lê Văn Bính, Đội tuyển Bóng ném bãi biển quốc gia; 

59. Vận động viên Nguyễn Chí Tâm, Đội tuyển Bóng ném bãi biển quốc gia; 

60. Vận động viên Nguyễn Quang Tú, Đội tuyển Bóng ném bãi biển quốc gia; 

61. Vận động viên Nguyễn Văn Tùng, Đội tuyển Bóng ném bãi biển quốc gia; 

62. Vận động viên Võ Vương Trọng, Đội tuyển Bóng ném bãi biển quốc gia; 

63. Vận động viên Nguyễn Thị Tâm, Đội tuyển Boxing quốc gia; 

64. Vận động viên Trần Thị Linh, Đội tuyển Boxing quốc gia; 

65. Vận động viên Vương Thị Vỹ, Đội tuyển Boxing quốc gia; 

66. Vận động viên Diệp Thị Hương, Đội tuyển canoeing quốc gia; 

67. Vận động viên Hiên Năm, Đội tuyển canoeing quốc gia; 

68. Vận động viên Nguyễn Quốc Toãn, Đội tuyển canoeing quốc gia; 

69. Vận động viên Nguyễn Thị Ngân, Đội tuyển canoeing quốc gia; 

70. Vận động viên Phạm Hồng Quân, Đội tuyển canoeing quốc gia; 

71. Vận động viên Trần Thành, Đội tuyển canoeing quốc gia; 

72. Vận động viên Hà Văn Tiến, Đội tuyển Cờ tướng quốc gia; 

73. Vận động viên Lại Lý Huynh, Đội tuyển Cờ tướng quốc gia; 

74. Vận động viên Lê Thị Kim Loan, Đội tuyển Cờ tướng quốc gia; 

75. Vận động viên Nguyễn Minh Nhật Quang, Đội tuyển Cờ tướng quốc gia; 

76. Vận động viên Nguyễn Thành Bảo, Đội tuyển Cờ tướng quốc gia; 

77. Vận động viên Lê Quang Liêm, Đội tuyển Cờ vua quốc gia; 

78. Vận động viên Lê Tuấn Minh, Đội tuyển Cờ vua quốc gia; 

79. Vận động viên Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Đội tuyển Cờ vua quốc gia; 

80. Vận động viên Phạm Lê Thảo Nguyên, Đội tuyển Cờ vua quốc gia; 

81. Vận động viên Trần Tuấn Minh, Đội tuyển Cờ vua quốc gia; 

82. Vận động viên Bùi Thị Thu Hà, Đội tuyển Đấu kiếm quốc gia; 

83. Vận động viên Đỗ Thị Tâm, Đội tuyển Đấu kiếm quốc gia; 
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84. Vận động viên Nguyễn Tiến Nhật, Đội tuyển Đấu kiếm quốc gia; 

85. Vận động viên Nguyễn Văn Quyết, Đội tuyển Đấu kiếm quốc gia; 

86. Vận động viên Nguyễn Xuân Lợi, Đội tuyển Đấu kiếm quốc gia; 

87. Vận động viên Phạm Thị Thu Hoài, Đội tuyển Đấu kiếm quốc gia; 

88. Vận động viên Phùng Thị Khánh Linh, Đội tuyển Đấu kiếm quốc gia; 

89. Vận động viên Tô Đức Anh, Đội tuyển Đấu kiếm quốc gia; 

90. Vận động viên Vũ Thành An, Đội tuyển Đấu kiếm quốc gia;  

91. Vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ, Đội tuyển Điền kinh quốc gia; 

92. Vận động viên Bùi Thị Nguyên, Đội tuyển Điền kinh quốc gia; 

93. Vận động viên Hoàng Nguyên Thanh, Đội tuyển Điền kinh quốc gia; 

94. Vận động viên Hoàng Thị Ngọc, Đội tuyển Điền kinh quốc gia; 

95. Vận động viên Khuất Phương Anh, Đội tuyển Điền kinh quốc gia; 

96. Vận động viên Lê Tiến Long, Đội tuyển Điền kinh quốc gia; 

97. Vận động viên Lương Đức Phước, Đội tuyển Điền kinh quốc gia; 

98. Vận động viên Nguyễn Hoài Văn, Đội tuyển Điền kinh quốc gia; 

99. Vận động viên Nguyễn Linh Na, Đội tuyển Điền kinh quốc gia; 

100. Vận động viên Nguyễn Thị Hằng, Đội tuyển Điền kinh quốc gia; 

101. Vận động viên Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đội tuyển Điền kinh quốc gia; 

102. Vận động viên Nguyễn Tiến Trọng, Đội tuyển Điền kinh quốc gia; 

103. Vận động viên Phạm Thị Diễm, Đội tuyển Điền kinh quốc gia; 

104. Vận động viên Võ Xuân Vĩnh, Đội tuyển Điền kinh quốc gia; 

105. Vận động viên Vũ Thị Ngọc Hà, Đội tuyển Điền kinh quốc gia; 

106. Vận động viên Đỗ Thành Đạt, Đội tuyển E-Sport quốc gia; 

107. Vận động viên Nguyễn Chí Khanh, Đội tuyển E-Sport quốc gia; 

108. Vận động viên Nguyễn Hữu Phát, Đội tuyển E-Sport quốc gia; 

109. Vận động viên Nguyễn Minh Trí, Đội tuyển E-Sport quốc gia; 

110. Vận động viên Phạm Quốc Bình, Đội tuyển E-Sport quốc gia; 

111. Vận động viên Phạm Quốc Thắng, Đội tuyển E-Sport quốc gia; 

112. Vận động viên Phan Văn Đông, Đội tuyển E-Sport quốc gia; 

113. Vận động viên Trần Duy Sang, Đội tuyển E-Sport quốc gia; 

114. Vận động viên Đỗ Duy Khánh, Đội tuyển E-Sport quốc gia; 

115. Vận động viên Đặng Thanh Phê, Đội tuyển E-Sport quốc gia; 

116. Vận động viên Mai Hoàng Sơn, Đội tuyển E-Sport quốc gia; 

117. Vận động viên Trần Đức Hiếu, Đội tuyển E-Sport quốc gia; 

118. Vận động viên Võ Thanh Tùng, Đội tuyển E-Sport quốc gia; 

119. Vận động viên Lương Đức Tuấn, Đội tuyển E-Sport quốc gia; 

120. Vận động viên Lê Văn Sơn, Đội tuyển E-Sport quốc gia; 

121. Vận động viên Bùi Đình Văn, Đội tuyển E-Sport quốc gia; 

122. Vận động viên Mai Thanh Phong, Đội tuyển E-Sport quốc gia; 

123. Vận động viên Văn Phú Duy, Đội tuyển E-Sport quốc gia; 

124. Vận động viên Đàm Việt Hưng, Đội tuyển E-Sport quốc gia; 

125. Vận động viên Chu Đức Đạt, Đội tuyển Judo quốc gia; 

126. Vận động viên Đỗ Thu Hà, Đội tuyển Judo quốc gia; 

127. Vận động viên Hoàng Thị Tình, Đội tuyển Judo quốc gia; 

128. Vận động viên Lê Anh Tài, Đội tuyển Judo quốc gia; 
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129. Vận động viên Mai Thị Bích Trâm, Đội tuyển Judo quốc gia; 

130. Vận động viên Nguyễn Hoàng Thành, Đội tuyển Judo quốc gia; 

131. Vận động viên Nguyễn Thị Hường, Đội tuyển Judo quốc gia; 

132. Vận động viên Nguyễn Thị Thanh Thủy, Đội tuyển Judo quốc gia; 

133. Vận động viên Nguyễn Tường Vy, Đội tuyển Judo quốc gia; 

134. Vận động viên Phan Minh Hạnh, Đội tuyển Judo quốc gia; 

135. Vận động viên Trần Quốc Cường, Đội tuyển Judo quốc gia; 

136. Vận động viên Đào Hồng Sơn, Đội tuyển Jujitsu quốc gia; 

137. Vận động viên Phùng Thị Huệ, Đội tuyển Jujitsu quốc gia; 

138. Vận động viên Bùi Thị Thảo, Đội tuyển Karate quốc gia; 

139. Vận động viên Đỗ Thanh Nhân, Đội tuyển Karate quốc gia; 

140. Vận động viên Hồ Thị Thu Hiền, Đội tuyển Karate quốc gia; 

141. Vận động viên Hoàng Thị Mỹ Tâm, Đội tuyển Karate quốc gia; 

142. Vận động viên Lưu Thị Thu Uyên, Đội tuyển Karate quốc gia; 

143. Vận động viên Nguyễn Ngọc Trâm, Đội tuyển Karate quốc gia; 

144. Vận động viên Nguyễn Thị Ngoan, Đội tuyển Karate quốc gia; 

145. Vận động viên Nguyễn Thị Phương, Đội tuyển Karate quốc gia; 

146. Vận động viên Trang Cẩm Lành, Đội tuyển Karate quốc gia; 

147. Vận động viên Nguyễn Trung Kiên, Đội tuyển Khiêu vũ thể thao quốc gia; 

148. Vận động viên Phạm Hồng Anh, Đội tuyển Khiêu vũ thể thao quốc gia; 

149. Vận động viên Huỳnh Thị Kim Vàng, Đội tuyển Kick Boxing quốc gia; 

150. Vận động viên Huỳnh Văn Tuấn, Đội tuyển Kick Boxing quốc gia; 

151. Vận động viên Nguyễn Quang Huy, Đội tuyển Kick Boxing quốc gia; 

152. Vận động viên Nguyễn Thế Hưởng, Đội tuyển Kick Boxing quốc gia; 

153. Vận động viên Nguyễn Thị Hằng Nga, Đội tuyển Kick Boxing quốc gia; 

154. Vận động viên Bùi Minh Quân, Đội tuyển Kurash quốc gia; 

155. Vận động viên Lê Công Hoàng Hải, Đội tuyển Kurash quốc gia; 

156. Vận động viên Lê Đức Đông, Đội tuyển Kurash quốc gia; 

157. Vận động viên Nguyễn Thị Thanh Trâm, Đội tuyển Kurash quốc gia; 

158. Vận động viên Phạm Nguyễn Hồng Mơ, Đội tuyển Kurash quốc gia; 

159. Vận động viên Tô Thị Trang, Đội tuyển Kurash quốc gia; 

160. Vận động viên Trần Thương, Đội tuyển Kurash quốc gia; 

161. Vận động viên Cao Thị Duyên, Đội tuyển Lặn quốc gia; 

162. Vận động viên Đặng Đức Mạnh, Đội tuyển Lặn quốc gia; 

163. Vận động viên Đỗ Đình Toàn, Đội tuyển Lặn quốc gia; 

164. Vận động viên Đỗ Thành Thạo, Đội tuyển Lặn quốc gia; 

165. Vận động viên Hoàng Thị Tâm, Đội tuyển Lặn quốc gia; 

166. Vận động viên Kim Anh Kiệt, Đội tuyển Lặn quốc gia; 

167. Vận động viên Lê Đặng Đức Việt, Đội tuyển Lặn quốc gia; 

168. Vận động viên Nguyễn Duy Anh, Đội tuyển Lặn quốc gia; 

169. Vận động viên Nguyễn Ngọc Huynh, Đội tuyển Lặn quốc gia; 

170. Vận động viên Nguyễn Thị Hằng, Đội tuyển Lặn quốc gia; 

171. Vận động viên Nguyễn Thị Thảo, Đội tuyển Lặn quốc gia; 

172. Vận động viên Nguyễn Tiến Đạt, Đội tuyển Lặn quốc gia; 
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173. Vận động viên Nguyễn Trung Kiên, Đội tuyển Lặn quốc gia; 

174. Vận động viên Phạm Thị Kim Thương, Đội tuyển Lặn quốc gia; 

175. Vận động viên Phạm Thị Thu, Đội tuyển Lặn quốc gia; 

176. Vận động viên Trần Thị Huyền Trang, Đội tuyển Lặn quốc gia; 

177. Vận động viên Vũ Văn Bắc, Đội tuyển Lặn quốc gia; 

178. Vận động viên Bàng Thị Mai, Đội tuyển Muay quốc gia; 

179. Vận động viên Bùi Yến Ly, Đội tuyển Muay quốc gia; 

180. Vận động viên Nguyễn Thị Phương Hậu, Đội tuyển Muay quốc gia; 

181. Vận động viên Lê Văn Toàn, Đội tuyển Pencak Silat quốc gia; 

182. Vận động viên Nguyễn Duy Tuyến, Đội tuyển Pencak Silat quốc gia; 

183. Vận động viên Nguyễn Tấn Sang, Đội tuyển Pencak Silat quốc gia; 

184. Vận động viên Nguyễn Thị Huyền, Đội tuyển Pencak Silat quốc gia; 

185. Vận động viên Nguyễn Thị Thu Hà, Đội tuyển Pencak Silat quốc gia; 

186. Vận động viên Quàng Thị Thu Nghĩa, Đội tuyển Pencak Silat quốc gia; 

187. Vận động viên Trần Đình Nam, Đội tuyển Pencak Silat quốc gia; 

188. Vận động viên Võ Vương Trọng, Đội tuyển Pencak Silat quốc gia; 

189. Vận động viên Vương Thị Bình, Đội tuyển Pencak Silat quốc gia; 

190. Vận động viên Lý Hoàng Nam, Đội tuyển Quần vợt quốc gia; 

191. Vận động viên Dư Thị Bông, Đội tuyển Rowing quốc gia; 

192. Vận động viên Hà Thị Vui, Đội tuyển Rowing quốc gia; 

193. Vận động viên Hồ Thị Lý, Đội tuyển Rowing quốc gia; 

194. Vận động viên Lê Thị Hiền, Đội tuyển Rowing quốc gia; 

195. Vận động viên Lường Thị Thảo, Đội tuyển Rowing quốc gia; 

196. Vận động viên Nguyễn Thị Giang, Đội tuyển Rowing quốc gia; 

197. Vận động viên Phạm Thị Ngọc Anh, Đội tuyển Rowing quốc gia; 

198. Vận động viên Bạc Thị Khiêm, Đội tuyển Taekwondo quốc gia; 

199. Vận động viên Châu Tuyết Vân, Đội tuyển Taekwondo quốc gia; 

200. Vận động viên Hứa Văn Huy, Đội tuyển Taekwondo quốc gia; 

201. Vận động viên Ngô Thị Thùy Dung, Đội tuyển Taekwondo quốc gia; 

202. Vận động viên Nguyễn Đình Khôi, Đội tuyển Taekwondo quốc gia; 

203. Vận động viên Nguyễn Ngọc Minh Hy, Đội tuyển Taekwondo quốc gia; 

204. Vận động viên Nguyễn Thị Hồng Trang, Đội tuyển Taekwondo quốc gia; 

205. Vận động viên Nguyễn Thị Hương, Đội tuyển Taekwondo quốc gia; 

206. Vận động viên Nguyễn Thị Kim Hà, Đội tuyển Taekwondo quốc gia; 

207. Vận động viên Nguyễn Thị Lệ Kim, Đội tuyển Taekwondo quốc gia; 

208. Vận động viên Nguyễn Thiên Phụng, Đội tuyển Taekwondo quốc gia; 

209. Vận động viên Phạm Quốc Việt, Đội tuyển Taekwondo quốc gia; 

210. Vận động viên Phạm Thị Thu Hiền, Đội tuyển Taekwondo quốc gia; 

211. Vận động viên Trần Đăng Khoa, Đội tuyển Taekwondo quốc gia; 

212. Vận động viên Trần Hồ Duy, Đội tuyển Taekwondo quốc gia; 

213. Vận động viên Trần Thị Ánh Tuyết, Đội tuyển Taekwondo quốc gia; 

214. Vận động viên Trương Thị Kim Tuyền, Đội tuyển Taekwondo quốc gia; 

215. Vận động viên Lê Thanh Tùng, Đội tuyển Thể dục dụng cụ quốc gia; 

216. Vận động viên Đặng Ngọc Xuân Thiện, Đội tuyển Thể dục dụng cụ quốc gia; 



6 

 

 

 

217. Vận động viên Nguyễn Văn Khánh Phong, Đội tuyển Thể dục dụng cụ 

quốc gia; 

218. Vận động viên Trịnh Hải Khang, Đội tuyển Thể dục dụng cụ quốc gia; 

219. Vận động viên Văn Vĩ Lương, Đội tuyển Thể dục dụng cụ quốc gia; 

220. Vận động viên Bùi Thị Thoa, Đội tuyển Thể hình quốc gia; 

221. Vận động viên Đặng Thanh Tùng, Đội tuyển Thể hình quốc gia; 

222. Vận động viên Đinh Kim Loan, Đội tuyển Thể hình quốc gia; 

223. Vận động viên Phạm Văn Mách, Đội tuyển Thể hình quốc gia; 

224. Vận động viên Trần Hoàng Duy Thuận, Đội tuyển Thể hình quốc gia; 

225. Vận động viên Bùi Mạnh Hùng, Đội tuyển Vật quốc gia; 

226. Vận động viên Bùi Tiến Hải, Đội tuyển Vật quốc gia; 

227. Vận động viên Cấn Tất Dự, Đội tuyển Vật quốc gia; 

228. Vận động viên Đặng Thị Linh, Đội tuyển Vật quốc gia; 

229. Vận động viên Hà Văn Hiếu, Đội tuyển Vật quốc gia; 

230. Vận động viên Hoàng Văn Nam, Đội tuyển Vật quốc gia; 

231. Vận động viên Kiều Thị Ly, Đội tuyển Vật quốc gia; 

232. Vận động viên Lại Diệu Thương, Đội tuyển Vật quốc gia; 

233. Vận động viên Nghiêm Đình Hiếu, Đội tuyển Vật quốc gia; 

234. Vận động viên Nguyễn Bá Sơn, Đội tuyển Vật quốc gia; 

235. Vận động viên Nguyễn Minh Hiếu, Đội tuyển Vật quốc gia; 

236. Vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Đội tuyển Vật quốc gia; 

237. Vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Trang, Đội tuyển Vật quốc gia; 

238. Vận động viên Nguyễn Thị Xuân, Đội tuyển Vật quốc gia; 

239. Vận động viên Nguyễn Xuân Định, Đội tuyển Vật quốc gia; 

240. Vận động viên Phùng Khắc Huy, Đội tuyển Vật quốc gia; 

241. Vận động viên Trần Văn Trường Vũ, Đội tuyển Vật quốc gia; 

242. Vận động viên Đỗ Phương Thảo, Đội tuyển Vovinam quốc gia; 

243. Vận động viên Lê Hồng Tuấn, Đội tuyển Vovinam quốc gia; 

244. Vận động viên Lê Thị Hiền, Đội tuyển Vovinam quốc gia; 

245. Vận động viên Mai Thị Kim Thùy, Đội tuyển Vovinam quốc gia; 

246. Vận động viên Nguyễn Thanh Liêm, Đội tuyển Vovinam quốc gia; 

247. Vận động viên Phạm Thị Kiều Giang, Đội tuyển Vovinam quốc gia; 

248. Vận động viên Bùi Trường Giang, Đội tuyển Wushu quốc gia; 

249. Vận động viên Dương Thúy Vi, Đội tuyển Wushu quốc gia; 

250. Vận động viên Hoàng Thị Phương Giang, Đội tuyển Wushu quốc gia; 

251. Vận động viên Ngô Thị Phương Nga, Đội tuyển Wushu quốc gia; 

252. Vận động viên Nguyễn Thị Thu Thủy, Đội tuyển Wushu quốc gia; 

253. Vận động viên Nguyễn Thị Trang, Đội tuyển Wushu quốc gia; 

254. Vận động viên Nguyễn Văn Tài, Đội tuyển Wushu quốc gia; 

255. Vận động viên Phạm Quốc Khánh, Đội tuyển Wushu quốc gia; 

256. Vận động viên Trương Văn Chưởng, Đội tuyển Wushu quốc gia; 

257. Vận động viên Bùi Thị Quỳnh, Đội tuyển Xe đạp quốc gia; 

258. Vận động viên Đinh Thị Như Quỳnh, Đội tuyển Xe đạp quốc gia; 

259. Vận động viên Nguyễn Thị Kim Cương, Đội tuyển Xe đạp quốc gia; 
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260. Vận động viên Nguyễn Thị Thật, Đội tuyển Xe đạp quốc gia; 

261. Vận động viên Nguyễn Thị Thi, Đội tuyển Xe đạp quốc gia; 

262. Vận động viên Nguyễn Thị Thu Mai, Đội tuyển Xe đạp quốc gia; 

263. Vận động viên Quàng Văn Cường, Đội tuyển Xe đạp quốc gia; 

264. Vận động viên Bùi Hoàng Việt Anh, Đội tuyển Bóng đá nam U23 quốc gia; 

265. Vận động viên Đỗ Hùng Dũng, Đội tuyển Bóng đá nam U23 quốc gia; 

266. Vận động viên Dụng Quang Nho, Đội tuyển Bóng đá nam U23 quốc gia; 

267. Vận động viên Hồ Thanh Minh, Đội tuyển Bóng đá nam U23 quốc gia; 

268. Vận động viên Huỳnh Công Đến, Đội tuyển Bóng đá nam U23 quốc gia; 

269. Vận động viên Lê Văn Đô, Đội tuyển Bóng đá nam U23 quốc gia; 

270. Vận động viên Lê Văn Xuân, Đội tuyển Bóng đá nam U23 quốc gia; 

271. Vận động viên Lương Duy Cương, Đội tuyển Bóng đá nam U23 quốc gia; 

272. Vận động viên Lý Công Hoàng Anh, Đội tuyển Bóng đá nam U23 quốc gia; 

273. Vận động viên Nguyễn Hai Long, Đội tuyển Bóng đá nam U23 quốc gia; 

274. Vận động viên Nguyễn Hoàng Đức, Đội tuyển Bóng đá nam U23 quốc gia; 

275. Vận động viên Nguyễn Thanh Bình, Đội tuyển Bóng đá nam U23 quốc gia; 

276. Vận động viên Nguyễn Tiến Linh, Đội tuyển Bóng đá nam U23 quốc gia; 

277. Vận động viên Nguyễn Trọng Long, Đội tuyển Bóng đá nam U23 quốc gia; 

278. Vận động viên Nguyễn Văn Toản, Đội tuyển Bóng đá nam U23 quốc gia; 

279. Vận động viên Nguyễn Văn Tùng, Đội tuyển Bóng đá nam U23 quốc gia; 

280. Vận động viên Nhâm Mạnh Dũng, Đội tuyển Bóng đá nam U23 quốc gia; 

281. Vận động viên Phan Tuấn Tài, Đội tuyển Bóng đá nam U23 quốc gia; 

282. Vận động viên Quan Văn Chuẩn, Đội tuyểnBóng đá nam U23 quốc gia; 

283. Vận động viên Vũ Tiến Long, Đội tuyển Bóng đá nam U23 quốc gia; 

284. Vận động viên Chương Thị Kiều, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia; 

285. Vận động viên Dương Thị Vân, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia; 

286. Vận động viên Hoàng Thị Loan, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia; 

287. Vận động viên Huỳnh Như, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia; 

288. Vận động viên Khổng Thị Hằng, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia; 

289. Vận động viên Lại Thị Tuyết, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia; 

290. Vận động viên Lê Thị Diễm My, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia; 

291. Vận động viên Lương Thị Thu Thương, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia; 

292. Vận động viên Ngân Thị Vạn Sự, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia; 

293. Vận động viên Nguyễn Thị Bích Thuỳ, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia; 

294. Vận động viên Nguyễn Thị Thanh Nhã, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia; 

295. Vận động viên Nguyễn Thị Tuyết Dung, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia; 

296. Vận động viên Nguyễn Thị Vạn, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia; 

297. Vận động viên Phạm Hải Yến, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia; 

298. Vận động viên Phạm Hoàng Quỳnh, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia; 

299. Vận động viên Trần Thị Hải Linh, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia; 

300. Vận động viên Trần Thị Kim Thanh, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia; 

301. Vận động viên Trần Thị Phương Thảo, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia; 

302. Vận động viên Trần Thị Thu, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia; 

303. Vận động viên Trần Thị Thùy Trang, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia; 
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304. Vận động viên Hoàng Thị Duyên, Đội tuyển Cử tạ quốc gia; 

305. Vận động viên Nguyễn Trần Duy Nhất, Đội tuyển Muay quốc gia. 

Đã có thành tích thi đấu xuất sắc, giành Huy chương Vàng tại Đại hội Thể 

thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tổ chức tại Việt Nam năm 2022./. 
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